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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 81/2020/HS-PT 

Ngày: 19 - 05- 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn  

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Cường 

Ông Phạm Tồn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Ngọc Kính, Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

85/2020/TLPT-HS ngày 02-01-2020 đối với các bị cáo Phạm Lê Đức D về tội 

“Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Do có kháng cáo của  bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 19/2019/HSST ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Yên. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Lê Đức D (tên gọi khác: C), sinh năm 1990; tại tỉnh Phú Yên. Nơi 

cư trú: tỉnh Phú Yên; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; con ông 

Phạm Tấn S, sinh năm 1965 và bà Lê Hồng H, sinh năm 1965; có vợ Phan Thị 

Thu N (đã ly hôn — chết) và 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2016; 

tiền án, tiền sự: Không; tạm giam từ ngày 04/7/2019; có mặt. 

2.  Những người tham gia tố tụng khác: 

Người bào chữa cho bị cáo: 

Ông Nguyễn Tâm H - Luật sư, Văn phòng Luật sư H, thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Phú Yên. Có mặt. 
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Ngoài ra trong vụ án còn có người đại diện hợp pháp của người bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, 

kháng nghị Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tháng 4/2019, Phạm Lê Đức D và Phan Thị Thu N được Tòa án công 

nhận thuận tình ly hôn. Sau đó, thấy N thường đăng ảnh trên Facebook nên D 

ghen tức, nhiều lần dùng hung khí đe dọa và đánh N, N báo cáo sự việc đến 

Công an thị trấn C. Sáng ngày 04/7/2019, Công an và Hội phụ nữ thị trấn C đã 

mời N và D đến hòa giải. Bực tức việc N báo Công an, D nảy sinh ý định giết N. 

Khoảng 17 giờ ngày 04/7/2019, D lấy 01 cây gậy ba khúc, 01 bình xịt và 

04 con dao bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe mô tô biển số 78H1-329.08 đi từ 

nhà đến tiệm “N Spa” của N ở khu phố L, thị trấn C, huyện T để giết N. Đến 

nơi, D cầm gậy ba khúc và 01 con dao đi vào giật bung chốt cửa tiệm. Thấy vậy, 

Phan Thị Thu H (em N) đến can ngăn và bị D xô ra, dùng dao đâm một nhát 

trúng vào cằm. D đến chỗ N đang đứng làm đầu cho khách dùng bậy ba khúc 

đánh liên tiếp nhiều cái trúng vào vai, tay và lưng của chị N. Chị N bỏ chạy ra 

phía trước thì D đuổi theo, H dùng tay kéo D, thì D dùng dao đâm vào tay trái 

và xô H ngã rồi ném con dao lại. 

N chạy vào phòng tập thể hình của Nguyễn Tấn M liền kề bên phải tiệm 

“N spa”. D đuổi theo đến cuối phòng, cầm gậy ba khúc đánh nhiều cái trúng vào 

tay và lưng N. N chạy trở ra thì bị D nắm cổ áo kéo lại rồi cầm 02 con dao được 

buộc lại với nhau bằng dây thun đâm vào vai phải, nói “Tao đánh chết mày”. 

Sau đó, D tiếp tục dùng 02 con dao đâm vào ngực trái của N làm một con dao bị 

gãy, lưỡi dao dính lại trong người của N. D vứt cán và con dao đang cầm xuống 

đất, lấy tiếp con dao còn lại đâm một nhát vào ngực phải và một nhát vào ngực 

trái của N làm lưỡi dao bị gãy, D vứt cán dao, cầm gậy ba khúc đánh tiếp nhiều 

cái vào chân trái của N. D đi ra phía trước rồi quay lại thấy N đã chết nên vứt 

gậy ba khúc, đến Công an thị trấn C đầu thú. 

Ngày 18/7/2019, Phan Thị Thu H có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 133 ngày 30/7/2019 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: Phan Thị Thu N chết do mất máu cấp, 

thủng tim, thủng phổi; mất liên tục tổ chức cơ tim và phổi chảy máu dưới da, 

trong tim và phổi. 

- Tại Bản kết luận giám định số: 145 ngày 02/8/2019 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Phú Yên kết luận: Chất màu nâu thẫm dính trên chiếc quần 

Jean, áo khoác, cây gậy ba khúc, 02 con dao, 02 lưỡi dao, 01 cán dao và chất 

màu nâu thầm thu ở chân của Phạm Lê Đức D là máu người, thuộc nhóm máu B 

trùng với nhóm máu của tử thi Phan Thị Thu N và bị hại Phan Thị Thu H. 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 238 ngày 
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05/8/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: Phan Thị Thu H bị 

thương tích tỷ lệ 10% do tác động của vật sắc. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 19/2019/HSST ngày 21/11/2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Yên đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Lê Đức D phạm tội “Giết người” và “Cố ý gây 

thương tích”. 

Áp dụng Điểm n, Khoản 1 Điều 123; Điểm a, i, Khoản 1 Điều 134; Điểm 

b, s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm e, Khoản 1 Điều 52; Khoản 1, Điều 55 

Bộ luật Hình sự. 

Phạt: Bị cáo Phạm Lê Đức D tù Chung thân về tội “Giết người”; 01 (Một) 

năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tồng hợp hình phạt chung 

của 02 tội, buộc bị cáo Phạm Lê Đức D phải chấp hành hình phạt chung là tù 

Chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày 04/7/2019. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng,  án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 03/12/2019  bị cáo Phạm Lê Đức D kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm hành 

vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chuẩn bị nhiều hung 

khí để phạm tội và dùng dao đâm liên tục vào người chị N một cách vô cớ. Cấp 

sơ thẩm đã xét xử bị cáo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, bị cáo kháng 

cáo xin giảm hình phạt nhưng không có tình tiết nào mới, do vậy đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng hoàn cảnh gia đình bị cáo có hai 

con còn nhỏ, cha mẹ chỉ có bị cáo là con trai, khi phạm tội bị cáo không có ý 

thức cố ý phạm tội đến cùng, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng 

tình tiết này để giảm hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:                                                

[1]. Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Phạm Lê Đức D khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu 

chứng cứ khác, được thu thập có tại hồ sơ vụ án; do đó, có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 17 giờ ngày 04/7/2019, Phạm Lê Đức D đến tiệm “N Spa”, dùng gậy 03 

khúc đánh nhiều cái vào vùng vai, tay và lưng của chị Phan Thị Thu N. Chị 

Phan Thị Thu H (em gái của chị N) can ngăn thì D dùng dao đâm trúng cằm và 

tay trái; sau đó D tiếp tục dùng 03 dao khác nhau liên tiếp đâm nhiều nhát vào 

vai phải, ngực của chị N. Hậu quả chị N chết tại chỗ, chị H bị thương tích với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể là 10%. Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm 

kết án Phạm Lê Đức D phạm tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự và 

phạm tội “Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 
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đúng người, đúng tội. 

[2]. Trong vụ án này, bị cáo và người bị hại nguyên là vợ chồng, sau khi 

ly hôn bị cáo vẫn ghen tức vô cớ khi thấy chị N đăng ảnh trên mạng xã hội; 

nhiều lần đe dọa đánh chị N, nên chị N báo Công an địa phương giải quyết. Bực 

tức vì sáng ngày 04/7/2019 Công an thị trấn C mời lên giải quyết sự việc, chiều 

cùng ngày bị cáo đã mang gậy 03 khúc, dao đến địa điểm chị N làm việc thực 

hiện hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; hành vi của bị cáo thể hiện tính 

côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác; mặc dù đã 

được chị H can ngăn và chị N đã bỏ chạy, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đuổi theo 

dùng dao đâm chị H rồi đâm tiếp nhiều nhát vào người chị N; khi dao bị gãy, bị 

cáo tiếp tục sử dụng dao khác để đâm làm chị N chết ngay tại hiện trường và 

gây thương tích cho người can ngăn, điều đó thể hiện bị cáo cố tình thực hiện tội 

phạm đến cùng, nên hành vi của bị cáo đã phạm vào tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng” quy định tại điểm e khoản 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng 

bị cáo phạm liền nhau 02 tội; trong đó có tội “Giết người” thuộc tình tiết định 

khung tăng nặng “Có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 

123 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình, vì vậy cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt thật nghiêm khắc. 

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy: Khi quyết 

định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ thực 

hiện hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra. Xét thấy bị cáo có nhân thân 

tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một 

phần thiệt hại; bản thân bị cáo là bộ đội xuất ngũ, bị thương tật với tỷ lệ 15% do 

thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp phục vụ quốc phòng an ninh; ngoài ra cha, mẹ và 

ông, bà ngoại của bị cáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến cứu 

nước, giữ nước được tặng thưởng nhiều Huân chương, kỷ niệm chương nên áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt tù chung thân về 

tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là tương xứng 

với hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra, mức hình phạt trên đã xem xét 

chiếu cố cho bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không có 

tình tiết giảm nhẹ mới nào mà Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét áp dụng; đồng 

thời, mức hình phạt cấp sơ thẩm tuyên xử đối với bị cáo là không nặng, nên 

không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo. 

[4]. Do không được chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo Phạm Lê Đức D 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm 

không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 
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1/Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Lê Đức D, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm e khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 55 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Lê Đức D tù chung thân về tội “Giết người” và 01 

năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung của 

hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù Chung thân. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04/7/2019. 

2/ Bị cáo Phạm Lê Đức D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3/ Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Yên; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Phú Yên; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Phú Yên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; 

- Cục THADS tỉnh Phú Yên; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Phú Yên; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tuấn 

 

 

 

 

 


